	Tên Chủ đề
(nội dung, chương…)
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	
	

	
	
	
	
	
	Thấp
	Cao
	

	Chủ đề 1
Văn bản: Nam Quốc Sơn Hà, Bạn đến chơi nhà, Bánh trôi nước
	Nhớ tên tác giả, tác phẩm, hoàn cảnh sáng tác.
	
	.
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	Số câu:6
Số điểm: 2

	
	
	
	
	 

	 Số câu: 6
 Số điểm: 2
Tỉ lệ: 20%

	Chủ đề 2:
Thơ trung đại
	- chép chính xác văn bản
	Nêu hiểu biết  tác giả, tác phẩm, hoàn cảnh sáng tác.
	Nêu nội dung và nghệ thuật tiêu biểu của một văn bản
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	 Số câu: 1
Số điểm :1

	Số câu: 1
Số điểm: 1
	Số câu: 1
Số điểm: 2

	
	
	
	 Số câu: 3
 Số điểm:4
Tỉ lệ: 40%

	Chủ đề 3
Viết đoạn theo câu chủ đề
	
	
	
	
	Khái quát được nội dung, nghệ thuật văn bản
	Viết đoạn văn theo cách lập luận diễn dịch
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	 

	
	
	
	 
	Số câu: 1
 Số điểm:4
	 Số câu: 1
 Số điểm: 4
Tỉ lệ: 40%

	Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
	Số câu: 7
Số điểm: 3
	Số câu: 1
Số điểm: 1

	Số câu: 1
Số điểm: 2

	
	
	Số câu: 1 
Số điểm: 4

	Số câu: 10
Số điểm:10
Tỉ lệ:100%


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA VĂN 7 (tiết 42)



















Trường THCS Phú Thị                               ĐỀ KIỂM TRA NGỮ VĂN 7  (Tiết 42)
	Thời gian: 45 phút.
	Năm học: 2018-2019
ĐỀ 1
Phần 1: Trắc nghiệm (2đ) Hãy ghi lại phương án trả lời đúng nhất.
Câu 1: Bài thơ “Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê” của tác giả nào?
A. Đỗ Phủ              C. Hạ Tri Chương
B. Lí Bạch             D. Trần Nhân Tông
Câu 2: Những bài thơ nào được sáng tác theo thể thất ngôn bát cú?
A. Bạn đến chơi nhà
B. Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê
C. Sông núi nước Nam
D. Qua đèo Ngang
Câu 3: Bài thơ Sông núi nước Nam thường được gọi là gì?
A. Hồi kèn xung trận
B. Khúc ca khải hoàn
C. Áng thiên cổ hùng văn
D. Bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên
Câu 4: Nhận định nào đúng với cả hai bài thơ “Sông núi nước Nam” và “Phò giá về kinh”
A. Thể hiện niềm tự hào dân tộc
B. Khẳng định chủ quyền đất nước
C. Được viết bằng thể thơ tứ tuyệt Đường luật
D. Thể hiện những chiến công oai hùng của dân tộc trong công cuộc chống giặc ngoại xâm.
Câu 5: Bài thơ “Bánh trôi nước” thể hiện vẻ đẹp nào của người phụ nữ?
A. Vẻ đẹp hình thể
B. Vẻ đẹp và số phận long đong
C. Vẻ đẹp tâm hồn
D. Số phận long đong, vất vả
Câu 6: Bài thơ “Bạn đến chơi nhà” thể hiện điều gì?
A. Tình bạn đậm đà, thắm thiết
B. Gia cảnh thiếu thốn nhà thơ
C. Nhà thơ không tiếp đãi  bạn chu đáo
D. Sự phong phú các loại rau cỏ vườn nhà
Phần 2: Tự luận ( 8 đ)
Câu 1: 4 đ
a. Chép chính xác bài thơ “ Qua Đèo Ngang” của Bà huyện Thanh Quan.
b. Giới thiệu vài nét về tác giả và hoàn cảnh sáng tác bài thơ.
c. Nêu những nét chính về nội dung và nghệ thuật của bài thơ.
Câu 2: 4đ: Cho câu văn sau: 
Bài thơ “ Bánh trôi nước” của Hồ Xuân Hương đã thể hiện vẻ đẹp, phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam xưa và số phận long đong, chìm nổi của họ bởi chế độ nam quyền độc đoán.
Hãy viết tiếp khoảng 7 – 9 câu nữa để hoàn thành đoạn văn thể hiện rõ nội dung trên.
	
	


Trường THCS Phú Thị                               ĐỀ KIỂM TRA NGỮ VĂN 7  (Tiết 42)
                                      	Thời gian: 45 phút.
	                                                       Năm học: 2018-2019
ĐỀ 2
Phần 1: Trắc nghiệm (2đ) Hãy ghi lại phương án trả lời đúng nhất.
Câu 1: : Bài thơ “ Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh” của tác giả nào?
A. Đỗ phủ     B.Lí Bạch           C.Hạ Tri Chương           D.Trần Nhân Tông
 Câu 2: Bài Sông núi nước Nam được viết cùng thể thơ với bài nào?
A. Phò giá về kinh                       B. Bài ca Côn Sơn
C. Bánh trôi nước                        D. Qua Đèo Ngang
Câu 3: Nội dung “Bài thơ Sông núi nước Nam” là gì?
A. Nước Nam là đất nước có chủ quyền và kẻ thù nào xâm phạm sẽ chuốc lấy thất bại
B. Nước Nam là một đất nước có truyền thống văn hiến từ ngàn xưa.
C. Nước Nam rộng lớn và hùng mạnh, có thể sánh ngang với các cường quốc khác.
D. Nước Nam có nhiều anh hùng sẽ đánh tan giặc ngoại xâm
Câu 4: Bài thơ “Bạn đến chơi nhà” thể hiện điều gì?
A. Tình bạn đậm đà, thắm thiết
B. Gia cảnh thiếu thốn nhà thơ
C. Tài năng của Nguyễn Khuyến trong việc sử dụng ngôn ngữ tiếng việt
D. Sự phong phú các loại rau cỏ vườn nhà
Câu 5: Bài thơ “Bánh trôi nước” thể hiện vẻ đẹp nào của người phụ nữ?
A. Vẻ đẹp hình thể
B. Vẻ đẹp và số phận long đong
C. Vẻ đẹp tâm hồn
D. Số phận long đong, vất vả
Câu 6: Nhận định nào đúng với cả hai bài thơ “Sông núi nước Nam” và “Phò giá về kinh”
A. Thể hiện niềm tự hào dân tộc
B. Khẳng định chủ quyền đất nước
C. Được viết bằng thể thơ tứ tuyệt Đường luật
D. Thể hiện những chiến công oai hùng của dân tộc trong công cuộc chống giặc ngoại xâm.
Phần 2: Tự luận ( 8 đ)
Câu 1: 4 đ
a. Chép chính xác bài thơ “ Bạn đến chơi nhà” của Nguyễn Khuyến.
b. Giới thiệu vài nét về tác giả và hoàn cảnh sáng tác bài thơ.
c. Nêu những nét chính về nội dung và nghệ thuật của bài thơ.
Câu 2: 4đ: Cho câu văn sau: 
Bài thơ “ Bánh trôi nước” của Hồ Xuân Hương đã thể hiện vẻ đẹp, phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam xưa và số phận long đong, chìm nổi của họ bởi chế độ nam quyền độc đoán.
Hãy viết tiếp khoảng 7 – 9 câu nữa để hoàn thành đoạn văn thể hiện rõ nội dung trên.
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